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1 40703022 Trần Ngọc Đức Anh Nữ 23/04/89 Bình Thuận 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

2 40703246
Nguyễn Ngọc 

Phương
Mai Nữ 24/06/89 Tây Ninh 2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

3 40703341 Đỗ Ngọc Phụng Nam 01/08/89 Gia Lai 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

4 40703537 Đỗ Ngọc Bảo Trân Nữ 16/10/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

5 40703005 Trịnh Duy An Nam 20/01/89 Đồng Nai 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

6 40703229 Ngô Thị Cẩm Loan Nữ 07/05/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

7 40703407
Nguyễn Phạm 

Hồng
Tâm Nữ 08/09/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

8 40703039 Huỳnh Ngọc Cẩm Nữ 10/03/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

9 40703444
Nguyễn Thị 

Thanh
Thảo Nữ 22/12/89 Bình Định 2013 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

10 40703472
Nguyễn Thanh 

Giáng
Thu Nữ 24/12/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

11 40703313
Nguyễn Thị 

Hồng
Nhung Nữ 26/03/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)
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12 40703295 Phạm Thị Thảo Nguyên Nữ 28/02/89
Đức Trọng - 

Lâm Đồng
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

13 40703579
Huỳnh Thảo 

Thúy
Vi Nữ 21/10/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

14 40701513 Trần Phan Bửu Tùng Nam 05/02/89 An Giang 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

15 40703587 Lê Châu Khánh Vy Nữ 27/08/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

16 40703247 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 06/09/89 Vĩnh Phú 2012 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

17 40703468 Trần Bình Linh Thoa Nữ 22/02/89
Phan Thiết - 

Bình Thuận
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

18 40703202 Phùng Quốc Lan Nữ 21/07/89 Cửu Long 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

19 40703316 Trần Hồng Nhung Nữ 22/01/90 Bình Định 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

20 40703308 Võ Phương Nhi Nữ 22/06/88 Lâm Đồng 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

21 40703354 Trần Hà Phương Nữ 15/07/89 Nghệ An 2013 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

22 40703416
Lương Thị 

Phương
Thanh Nữ 06/11/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

23 40763774
Tăng Nguyễn 

Hải
Phụng Nữ 01/05/89 Cà Mau 2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

24 40763744 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/12/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

25 40763848 Từ Nguyễn ánh Thu Nữ 14/09/89 Bình Thuận 2013 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

26 40763867 Đỗ Thị Thanh Trang Nữ 08/11/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



27 40763763 Huỳnh Thanh Nhơn Nam 23/09/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

28 40763856 Võ Thị Anh Thư Nữ 30/08/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

29 40763671 Trần Ngọc Hoãn Nam 25/08/89 Vũng Tàu 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

30 40763641
Võ Nguyễn 

Trùng
Dương Nam 06/02/89 Kon Tum 2012 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

31 40763658 Đặng Thị Lệ Hằng Nữ 25/11/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

32 40763894 Nguyễn Minh Tuấn Nam 20/02/89 Phú Khánh 2012 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

33 40763606 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 10/07/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

34 40763635 Cao Chí Dũng Nam 03/10/89 Tiền Giang 2012 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

35 40763920 Lê Vy Nữ 10/09/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

36 40763805 Nguyễn Tiến Tài Nam 20/08/89 Đồng Nai 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

37 40763622 Nguyễn Đình Cường Nam 05/07/89 Huế 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

38 40764419 Đặng Chí Quyết Nam 08/04/89 Đăk Lăk 2012 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

39 40763890 Lê Thanh Trúc Nữ 30/08/89
Tp.Hồ Chí 

Minh
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

40 40763823 Lê Thị Thảo Nữ 20/09/89 Bình Định 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

41 40763863 Dương Đức Toàn Nam 23/09/89 An Giang 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



42 40763600
Nguyễn Thị 

Thúy
An Nữ 24/10/89

Gia Lai - 

Kon Tum
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

43 40763921 Nguyễn Thị Khả Vy Nữ 01/09/89 Cửu Long 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

44 40763730 Lê Đức Hà Nam Nam 22/11/89 Quảng Bình 2011 2007
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

45 40763685 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 22/06/89
Gia Lai - 

Kon Tum
2011 2007

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)


